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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(Vietnam’s Commercial Law)
1. Mã số học phần: 52.IL.005.2
2. Số tín chỉ: 
 2 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Vũ Phương Đông
	Đại học Luật
	0912037385
	vuphuongdonghlu@gmail.com


4. Trình độ:cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian:
· Lý thuyết: 18 tiết
· Thực hành: 24 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành các môn học đại cương là Lí luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự
7. Mục tiêu của học phần: 

· Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và tổng thể về ngành luật thương mại

· Nắm được đặc điểm pháp lí của các loại thương nhân, đồng thời nhận diện được từng loại hình doanh nghiệp, phân biệt chúng và đánh giá được ưu điểm và hạn chế của từng loại

· Nắm được các đặc trưng pháp lí của hợp đồng trong thương mại và một số loại hợp đồng cơ bản

· Nắm được thủ tục pháp lí trong phá sản doanh nghiệp

· Có hiểu biết căn bản về tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong nền kinh tế thị trường

· Nhận thức được các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh cũng như các quy định, thủ tục pháp lí trong lĩnh vực này.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
    Luật thương mại là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về về pháp luật trong thương mại như địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong thương mại, phá sản và các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại, các quy định về cạnh tranh và chống độc quyền.

Môn học được thiết kế thành 2 tín chỉ bao gồm 6 vấn đề chính
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp đầy đủ

· Tích cực tham gia thuyết trình và thảo luận

· Hoàn thành tốt các bài tập 
10. Tài liệu học tập: 

· Sách giáo trình chính: 
· Trường đại học Luật Hà nội, Giáo trình luật thương mại (2 tập), Nguyễn Viết Tý (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2006. 

· Tài liệu tham khảo: 

Các văn bản pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Luật hợp tác xã năm 2003

Luật phá sản năm 2004

Luật thương mại năm 2005

Pháp luật trọng tài thương mại năm 2003

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Sách

Lê Hồng Hạnh (chủ biên), Những nền tảng pháp lí cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, Nhà in Trường Đại học sư phạm, Hà Nội, 2002.

Trần Du Lịch (chủ biên), Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2002.

Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước – Pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế, Nxb. Thống kê, Hà nội, 2005.

Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong Luật dân sự Việt Nam, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2002.
11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	10%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Thảo luận
	25%
	Điểm của các giờ thực hành do giáo viên đánh giá

	Điểm thi kết thúc học phần
	65%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi lý thuyết và phần thi tình huống giả định. Sinh viên không được sử dụng tài liệu


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:
Bài 1. Những vấn đề cơ bản về luật thương mại (Lý thuyết: 3 tiết)
1.1 Khái niệm

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Đối tượng điều chỉnh

1.1.3 Phương pháp điều chỉnh

1.2 Chủ thể của luật thương mại.
Bài 2. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp (Lý thuyết: 3 tiết, thảo luận: 6 tiết)

2.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Thành lập doanh nghiệp

2.1.3 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
2.2 Pháp luật về các loại hình công ty

2.2.1 Khái niệm 

2.2.2 Phân loại và đặc điểm pháp lý 

2.3 Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Đặc điểm pháp lý

Bài 3. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại (Lý thuyết: 3 tiết, thảo luận: 6 tiết)

3.1 Khái niệm

3.2 Một số hợp đồng trong thương mại

3.2.1- Hợp đồng mua bán hàng hoá

3.2.2- Hợp đồng đấu thầu, bán đấu giá

3.2.3- Hợp đồng đại lý 

3.3 Hợp đồng vô hiệu và việc xử lý hợp đồng vô hiệu.

3.4 Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

3.5 Trách nhiệm vật chất trong quan hệ hợp đồng.

Bài 4. Pháp luật về phá sản (Lý thuyết: 3 tiết)
4.1 Khái niệm

4.2 Trình tự, thủ tục giải quyết phá sản.

Bài 5. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại (Lý thuyết: 3 tiết, thảo luận: 6 tiết)
5.1 Khái niệm

5.1.1- Khái niệm tranh chấp trong thương mại

5.1.2- Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong thương mại

5.2 Các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại. 

5.2.1 Thương lượng

5.2.2 Hoà giải 

5.2.3 Trọng tài

5.2.4 Toà án 

Bài 6. Pháp luật về cạnh tranh trong thương mại (Lý thuyết: 3 tiết, thảo luận: 6 tiết)
6.1- Giới thiệu chung về pháp luật về cạnh tranh 

6.2 – Hành vi hạn chế cạnh tranh 

6.3 - Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

6.4 – Điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Những vấn đề cơ bản về luật thương mại
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2
	Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	3
	Thảo luận về pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	4
	Thảo luận về pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
	3TL
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	5
	Pháp luật về hợp đồng trong thương mại
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	6
	Thảo luận về pháp luật về hợp đồng trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	7
	Thảo luận về pháp luật về hợp đồng trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	8
	Pháp luật về phá sản
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	9
	Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	10
	Thảo luận về pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	11
	Thảo luận về pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	12
	Pháp luật về cạnh tranh trong thương mại
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13
	Thảo luận về pháp luật về cạnh tranh trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	14
	Thảo luận về pháp luật về cạnh tranh trong thương mại
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012
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